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	CÔNG TY CPTM & ĐT XÂY DỰNG AN BÌNH

Số G37 – Ngô Thì Nhậm – Hà Đông – Hà Nội

046.329.4463                Fax:043.3119.452

Web: http://cuacuonanbinh.com    Mail: anbinhwindoor@gmail.com
Mọi chi tiết xin Liên Hệ Ms. Bình : 0984.338.757


BẢNG GIÁ CỬA UPVC LÕI THÉP GIA CƯỜNG
(Áp dụng từ ngày 10 tháng 03 năm 2013)

	STT
	Tên sản phẩm
	Kích thước
	Diện tích (m2)
	Đơn giá kính đơn 5mm
	Đơn giá kính an toàn 6,38mm
	Đơn giá kính hộp 5+9+5mm
	Mô hình cửa

	
	
	W (mm)
	H (mm)
	
	
	
	
	

	1
	VÁCH CỐ ĐỊNH
	1000
	1200
	1,20
	960.000
	1.140.000
	1.340.000
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	1000
	1500
	1,50
	915.000
	1.095.000
	1.295.000
	

	
	
	1000
	2000
	2,00
	830.000
	1.010.000
	1.210.000
	

	HỆ CỬA SỔ

	1
	CỬA SỔ 1 – 2 CÁNH MỞ QUAY, LẬT
	600
	1200
	0,72
	1.280.000
	1.460.000
	1.660.000
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	700
	1400
	0,98
	1.230.000
	1.410.000
	1.610.000
	

	
	
	700
	1600
	1,12
	1.180.000
	1.360.000
	1.560.000
	

	2
	CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT
	1200
	1200
	1,44
	1.140.000
	1.320.000
	1.520.000
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	1400
	1400
	1,96
	1.080.000
	1.260.000
	1.460.000
	

	
	
	1600
	1600
	2,56
	1.040.000
	1.220.000
	1.440.000
	

	3
	CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ LẬT CÓ Ô THOÁNG
	1200
	1200
	1,44
	1.190.000
	1.370.000
	1.570.000
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	1400
	1400
	1,96
	1.140.000
	1.310.000
	1.510.000
	

	
	
	1600
	1600
	2,56
	1.080.000
	1.260.000
	1.460.000
	

	HỆ CỬA ĐI

	1
	CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANO
	700
	2000
	1,40
	1.240.000
	1.340.000
	1.540.000
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	800
	2200
	1,76
	1.193.000
	1.293.000
	1.493.000
	

	
	
	900
	2200
	1,98
	1.158.000
	1.258.000
	1.458.000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	`

	2
	CỬA ĐI 1 CÁNH 1 CÁNH MỞ QUAY DÙNG TOÀN BỘ KÍNH
	700
	2000
	1,40
	1.220.000
	1.390.000
	1.590.000
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	800
	2200
	1,76
	1.173.000
	1.353.000
	1.553.000
	

	
	
	900
	2200
	1,98
	1.128.000
	1.308.000
	1.508.000
	

	3
	CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY TRÊN KÍNH DƯỚI PANO
	1200
	2000
	2,40
	1.240.000
	1.320.000
	1.520.000
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	1500
	2200
	3,30
	1.156.000
	1.256.000
	1.456.000
	

	
	
	1800
	2200
	3,96
	1.110.000
	1.210.000
	1.410.000
	

	4
	CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY DÙNG TOÀN BỘ KÍNH
	1200
	2000
	2,40
	1.210.000
	1.386.000
	1.580.000
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	1500
	2200
	3,30
	1.160.000
	1.317.000
	1.517.000
	

	
	
	1800
	2200
	3,96
	1.113.000
	1.272.000
	1.470.000
	

	5
	CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT
	1200
	2000
	2,40
	1.228.000
	1.408.000
	1.608.000
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	1500
	2200
	3,30
	1.140.000
	1.320.000
	1.525.000
	

	
	
	1800
	2500
	4,50
	1.150.000
	1.240.000
	1.440.000
	


BÁO GIÁ PHẦN PHỤ KIỆN KIM KHÍ
	STT
	LOẠI CỬA
	TÊN BỘ PHỤ KIỆN
	ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN
	GHI CHÚ

	
	
	
	GQ
	GU
	

	1
	CỬA SỔ
	Cửa sổ 2 cánh mở trượt
	Khóa bán nguyệt
	180.000
	
	Tùy theo kích thước cửa, PKKK có thể sẽ tăng hoặc giảm từ 5 – 10% để phù hợp với trọng lượng cánh cửa

	
	
	
	Chốt đa điểm
	300.000
	594.000
	

	2
	
	Cửa sổ 4 cánh mở trượt 
	Thanh chốt đa điểm
	470.000
	918.000
	

	3
	
	Cửa sổ mở quay vào trong (bản lề chữ A)
	1 cánh
	410.000
	560.000
	

	
	
	
	2 cánh
	730.000
	1.512.000
	

	4
	
	Cửa sổ mở quay ra ngoài (bản lề chữ A)
	1 cánh
	420.000
	784.000
	

	
	
	
	2 cánh
	730.000
	1.736.000
	

	5
	
	Cửa sổ 1 cánh mở hất ra 

ngoài (bản lề chữ A)
	
	480.000
	767.000
	

	6
	
	Cửa sổ 1 cánh mở quay lật vào trong
	
	655.000
	1.977.000
	

	1
	CỬA ĐI
	Cửa đi 1 cánh mở quay
	Khóa đa điểm
	1.125.000
	2.990.000
	Tùy theo kích thước cửa, PKKK có thể sẽ tăng hoặc giảm từ 5 – 10% để phù hợp với trọng lượng cánh cửa

	
	
	
	Khóa 1 điểm
	775.000
	2.094.000
	

	2
	
	Cửa đi 2 cánh mở quay 
	Khóa đa điểm
	1.670.000
	4.670.000
	

	3
	
	Cửa đi 2 cánh mở trượt
	Có khóa
	825.000
	2.072.000
	

	
	
	
	Không khóa
	620.000
	1.086.000
	

	4
	
	Cửa đi 4 cánh mở trượt
	Có khóa
	1.230.000
	2.296.000
	

	
	
	
	Không khóa
	930.000
	1.456.000
	


Ghi chú
1. Giá bán được áp dụng trong TP Hà Nội, đã bao gồm chi phí lắp đặt, chưa bao gồm VAT 10%.

2. Giá bán này mang tính chất tham khảo. Sau khi khảo sát thực tế công trình hoặc thông qua bản vẽ thiết kế, công ty chúng tôi sẽ có báo giá chính thức.

3. Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 10/03/2013 đến khi ban hành bảng báo giá mới.
HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG!
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